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1 1711076 Đinh Thị Diển 9.75 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 281xxx854 638xxx5520333 Agribank - Bình Thạnh

2 1711079 Lê Hoàng Đức 10 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 261xxx477 638xxx5509528 Agribank - Bình Thạnh

3 1711139 Nguyễn Lê Anh Kiệt 9.88 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

4 1711149 Hồ Tuấn Linh 9.88 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

5 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư 9.13 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 215xxx240 638xxx5509070 Agribank - Bình Thạnh

6 1711266 Nguyễn Thị Thanh Thúy 9.29 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 026xxx929 000xxx7357621 Vietcombank - Hồ Chí Minh

7 1712039 Trương Nguyễn Anh Hoàng 9.2 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 212xxx230 087xxx6900712 MBBank - Quảng Ngãi

8 1712060 Trần Vinh Hưng 8.88 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx251 638xxx5499519 Agribank - Bình Thạnh

9 1712122 Nguyễn Tiến Phát 9.63 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 025xxx059 638xxx5497979 Agribank - Bình Thạnh

10 1712147 Trịnh Tấn Tài 8.89 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 251xxx650 638xxx5498624 Agribank - Bình Thạnh

11 1712148 Hà Duy Tân 8.89 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 341xxx596 611xxx5256469 Agribank - Bình Triệu

12 1712168 Trần Lê Bá Thịnh 9.63 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 312xxx150 025xxx2742986 Vietcombank - Bình Tây

13 1712236 Nguyễn Lê Sang 9.25 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 221xxx576 460xxx5266727 Agribank - Phú Yên

14 1712273 Lâm Đức Anh 9.43 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx757 638xxx5502121 Agribank - Bình Thạnh

15 1712301 Nguyễn Hoàng Chiến 8.88 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

16 1712307 Lê Xuân Cường 9.13 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 285xxx213 007xxx1206139 Vietcombank - Hồ Chí Minh

17 1712324 Hồ Sỹ Thái Đạt 9.2 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 197xxx535 390xxx5278353 Agribank - Quảng Trị

18 1712472 Lồ Huy Hùng 9.36 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 272xxx418 638xxx5520340 Agribank - Bình Thạnh

19 1712479 Lê Tấn Hưng 9.13 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 264xxx435 638xxx5506247 Agribank - Bình Thạnh

20 1712542 Hoàng Anh Kiệt 9.25 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 272xxx926 590xxx5444612 Agribank - Đồng Nai

21 1712593 Lạc Tuấn Minh 8.88 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 026xxx461 638xxx5507291 Agribank - Bình Thạnh

22 1712706 Trần Ngọc Quang 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 215xxx214 638xxx5516704 Agribank - Bình Thạnh

23 1712712 Nguyễn Hoàng Quyên 9.41 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 312xxx992 638xxx5513469 Agribank - Bình Thạnh
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24 1712737 Đỗ Tấn Tài 8.67 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 273xxx760 638xxx5515595 Agribank - Bình Thạnh

25 1712747 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 9.6 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 321xxx222 638xxx5523059 Agribank - Bình Thạnh

26 1712760 Phạm Trọng Thắng 10 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 281xxx734 638xxx5507936 Agribank - Bình Thạnh

27 1712798 Trần Trung Thọ 8.79 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx894 638xxx5509297 Agribank - Bình Thạnh

28 1712856 Huỳnh Văn Tú 9.13 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 215xxx290 638xxx5520202 Agribank - Bình Thạnh

29 1712863 Trương Văn Tú 9.23 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

30 1713043 Võ Công Hậu 9.07 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 025xxx541 638xxx5500320 Agribank - Bình Thạnh

31 1713119 Nguyễn Nhất Sinh 9.21 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 072xxx000543 638xxx5513627 Agribank - Bình Thạnh

32 1714174 Lê Diệp Quốc Anh 8.43 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

33 1714184 Đỗ Thanh Bảo 8.07 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 079xxx005525 638xxx5504553 Agribank - Bình Thạnh

34 1714199 Võ Thành Đạt 8.93 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 301xxx039 638xxx5516234 Agribank - Bình Thạnh

35 1714238 Lê Quang Huy 8.14 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 312xxx808 638xxx5511253 Agribank - Bình Thạnh

36 1714239 Lê Thanh Huy 8.36 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 321xxx502 638xxx5505789 Agribank - Bình Thạnh

37 1714258 Quách Trần Thiên Kim 8.38 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx983 638xxx5505221 Agribank - Bình Thạnh

38 1714368 Võ Hoàng Thiện 8.77 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 312xxx237 638xxx5512676 Agribank - Bình Thạnh

39 1714402 Phan Minh Tú 8.43 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 272xxx235 638xxx5509490 Agribank - Bình Thạnh

40 1715094 Nguyễn Khắc Đức 9.2 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 225xxx095 470xxx5088519 Agribank - Nam Nha Trang

41 1715113 Võ Thị Mỹ Duyên 8.13 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 312xxx724 690xxx5161615 Agribank - Hòa Khánh

42 1715231 Vũ Thị Huỳnh Nhi 8.06 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

43 1715265 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 8.25 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx610 638xxx5500552 Agribank - Bình Thạnh

44 1715287 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh 8.04 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 312xxx248 638xxx5511860 Agribank - Bình Thạnh

45 1715293 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo 8.44 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

46 1715344 Trần Châu Bảo Trâm 8.58 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 352xxx764 638xxx5510953 Agribank - Bình Thạnh

47 1715360 Lê Thị Mộng Trinh 8.29 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 215xxx415 107xxx960929 Vietinbank - Phú Tài

48 1715389 Nguyễn Mộng Tố Uyên 9.21 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 272xxx749 638xxx5513157 Agribank - Bình Thạnh

49 1715391 Trần Thị Phương Uyên 8.6 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 197xxx895 390xxx5115573 Agribank - Bắc Cửa Việt

50 1716086 Nguyễn Ngọc Anh Thư 9.03 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx788 638xxx5504308 Agribank - Bình Thạnh

51 1716092 Trịnh Hữu Trí 8.9 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 301xxx982 638xxx5547063 Agribank - Bình Thạnh

52 1717040 Phạm Chí Cường 9.41 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 215xxx427 190xxx14454017 Techcombank - Quận 5 



53 1717152 Trần Thị Thu Thảo 8.91 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 215xxx544 638xxx5541379 Agribank - Bình Thạnh

54 1717183 Nguyễn Thị Cẩm Vân 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 341xxx961 100xxx958817 VietinBank - Đồng Tháp

55 1717811 Đặng Văn Nhớ 8.65 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 301xxx944 710xxx5419358 Agribank - Bến Tre

56 1718085 Nguyễn Hồng Ngọc Dung 9 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 026xxx392 638xxx5500575 Agribank - Bình Thạnh

57 1718173 Nguyễn Đình Hân 9.19 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 206xxx972 638xxx5518281 Agribank - Bình Thạnh

58 1718214 Võ Thị Ánh Loan 9.47 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 331xxx796 638xxx5511565 Agribank - Bình Thạnh

59 1718226 Nguyễn Ngọc Kiều My 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 026xxx229 100xxx751370 Vietinbank - Đông Sài Gòn

60 1718238 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 8.93 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 025xxx510 638xxx5506890 Agribank - Bình Thạnh

61 1718300 Trần Thiên Thiên 9 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 341xxx511 638xxx5593416 Agribank - Bình Thạnh

62 1719147 Phan Tấn Phát 9.5 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 025xxx565 638xxx5505028 Agribank - Bình Thạnh

63 1719189 Huỳnh Thị Kim Thoa 9 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 215xxx756 430xxx5329030 Agribank - Phù Mỹ

64 1719195 Phan Kiều Thư 8.88 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000

65 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên 9 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 281xxx223 190xxx39155013 Techcombank - Dĩ An

66 1719247 Trần Hoàng Thế Vinh 9 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 025xxx896 190xxx80510011 Techcombank - Quận 5

67 1720068 Lê Văn Duy 8.75 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 241xxx778 221xxx4256009 MBBank - PGD Bình Thạnh

68 1720119 Huỳnh Nguyễn Hữu Khang 8.46 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 025xxx767 638xxx5553536 Agribank - Bình Thạnh

69 1720153 Lê Trọng Hoàng Minh 8.5 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 079xxx003025 638xxx5501900 Agribank - Bình Thạnh

70 1720155 Phùng Quang Minh 9.81 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 025xxx297 638xxx5507081 Agribank - Bình Thạnh

71 1720174 Đoàn Hữu Phúc 8.75 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 026xxx496 638xxx5506303 Agribank - Bình Thạnh

72 1720205 Vũ Trần Hoàng Sơn 9.43 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 025xxx765 638xxx5507000 Agribank - Bình Thạnh

73 1720263 Hứa Hoàng Việt 8 Khá Khá 1,170,000 5 5,850,000 025xxx790 638xxx5504179 Agribank - Bình Thạnh

74 1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 8.23 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 366xxx133 638xxx5502013 Agribank - Bình Thạnh

75 1722032 Nguyễn Thị Mai Anh 8.5 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 281xxx913 638xxx5508604 Agribank - Bình Thạnh

76 1722075 Trần Hoàng Minh 8.5 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 312xxx065 638xxx5509360 Agribank - Bình Thạnh

77 1722124 Cù Nguyễn Bảo Trâm 8.2 Tốt Giỏi 1,280,000 5 6,400,000 215xxx382 638xxx5514931 Agribank - Bình Thạnh

78 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như 9.57 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 5 6,950,000 206xxx458 638xxx5517368 Agribank - Bình Thạnh


